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Kính gửi Quý khách hàng và đối tác !

Ngày nay đời sống xã hội ngày càng được nâng 
cao và nước uống sạch là một vấn đề được xã hội 
quan tâm chú ý, nhu cầu sử dụng nước sạch là một 
nhu cầu cơ bản thiết yếu của mọi người. 

Hiện nay đa phần các trường học, nhà máy xí 
nghiệp, bệnh viện sử dụng nước uống đóng bình 
hoặc nước đóng chai, việc này vừa tốm kém chi 
phí, chất lượng nguồn nước không được kiểm soát 
và đặc biệt phát sinh rất nhiều rác thải nhựa là vấn 
đề rất nguy cấp ảnh hưởng tới môi trường sống 
của chúng ta!

Thấy được thực trạng đó, công ty cổ phần máy và 
thiết bị TST đã nghiên cứu đầu tư sản xuất và đưa 
ra thị trường dòng sản phẩm máy lọc nước công 
suất lớn có chức năng nước nóng lạnh, đáp ứng 
đầy đủ nhu cầu sử dụng nước uống cho những nơi 
công cộng, đông người sử dụng với chi phí hợp lý, 
tiết kiệm hơn rất nhiều so với nước đóng bình và 
không gây ra tác động xấu tới môi trường.

Máy được thiết kế với kiểu dáng công nghiệp hiện 
đại, thân vỏ chắc chắn, độ hoàn thiện thẩm mỹ 
cao, linh kiện nhập khẩu, vật liệu INOX an toàn thực 
phẩm và đặc biệt sản phẩm đạt QCVN 6-1:2010 BYT 
của Bộ Y Tế cho nước uống trực tiếp.

Chúng tôi cam kết luôn cung cấp các sản phẩm  và 
dịch vụ tốt nhất cùng chính sách giá cả hợp lý. Với 
thiện chí hợp tác cùng phát triển, Công ty cổ phần 
máy và thiết bị TST rất tin tưởng vào sự thành công 
tốt đẹp và lâu dài trong quá trình hợp tác giữa 
chúng tôi và Quý khách hàng!
Chân thành cảm ơn.

Trân trọng!
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ TST

   
Giám đốc

Trịnh Ngọc Tuyền 

THƯ NGỎ

KIỂU DÁNG
HIỆN ĐẠI

THÂN VỎ
CHẮC CHẮN

ĐỘ
HOÀN THIỆN

THẨM MỸ CAO

LINH KIỆN
NHẬP KHẨU

INOX AN TOÀN

ĐẠT
QCVN 6-1:2010 BYT

CỦA BỘ Y TẾ

ĐẠT
ISO

9001 : 2015

ĐẠT
TCVN

11978 : 2017

Ông Trịnh Ngọc Tuyền CEO TST giới thiệu sản phẩm với

TS. Trần Du Lịch - Thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng

Máy lọc nước học đường DONGA lắp đặt tại Trường PTTH Trí Đức - TP Hồ Chí Minh.
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Với thiết kế nhỏ gọn, màu sắc tinh tế,  máy đun nước nóng tự động DONGA sẽ không chiếm quá nhiều diện tích 
trên bàn bar và là sự lựa chọn lý tưởng cho các nhà hàng, khách sạn, quán café. Máy đun nước nóng tự động có 
khả năng giữ nóng liên tục và đun nước tự động, có thể cái đặt nhiệt độ đun nước sôi mong muốn, bảng điều 
khiển tiếng Việt dễ dàng sử dụng.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
MÁY ĐUN NƯỚC NÓNG TỰ ĐỘNG
DAB-20, DAB-30, DAB-50

Máy đun nước nóng tự động công suất lớn DONGA được thiết kế có chân đế máy có để đặt trực tiếp xuống mặt 
đất, với hai vòi lấy nước nóng và khay hứng nước thừa được thiết kế phù hợp cho những nơi sử dụng lượng nước 
nóng lớn như Bệnh viện, Nhà Hàng, Bếp ăn công nghiệp. Máy được chế tạo bằng INOX 304 sáng bóng với bảng 
điều khiển LED đẹp và hiện đại làm tăng độ thẩm mỹ cho không gian của bạn.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
MÁY ĐUN NƯỚC NÓNG TỰ ĐỘNG
DAB-90, DAB-140, DAB-190

MÁY ĐUN NƯỚC NÓNG TỰ ĐỘNG DONGA DAB-20

MÁY ĐUN NƯỚC NÓNG TỰ ĐỘNG DONGA DAB-30

MÁY ĐUN NƯỚC NÓNG TỰ ĐỘNG DONGA DAB-50

Moldel/Chủng loại

Capacity/Công suất

Water storage/Bình chứa

Rated Input Power/Điện năng

Electric/Điện áp

Water pressure/Áp suất nước

Dimension/Kích thước (mm)

DAB-20

20L/H

8L

2000W

220V/50Hz

0.1-0.4 Mpa

186x340x520

Moldel/Chủng loại

Capacity/Công suất

Water storage/Bình chứa

Rated Input Power/Điện năng

Electric/Điện áp

Water pressure/Áp suất nước

Dimension/Kích thước (mm)

DAB-30

30L/H

10L

2500W

220V/50Hz

0.1-0.4 Mpa

186x340x645

Moldel/Chủng loại

Capacity/Công suất

Water storage/Bình chứa

Rated Input Power/Điện năng

Electric/Điện áp

Water pressure/Áp suất nước

Dimension/Kích thước (mm)

DAB-50

50L/H

30L

3000W

220V/50Hz

0.1-0.4 Mpa

186x425x755

MÁY ĐUN NƯỚC NÓNG TỰ ĐỘNG DONGA DAB-90

Moldel/Chủng loại

Capacity/Công suất

Water storage/Bình chứa

Rated Input Power/Điện năng

Electric/Điện áp

Water pressure/Áp suất nước

Dimension/Kích thước (mm)

Material / Vật liệu

DAB-90

90L/H

60L

6KW

380V/3P/50Hz

0.1-0.4 Mpa

495x530x1455

Inox 304

MÁY ĐUN NƯỚC NÓNG TỰ ĐỘNG DONGA DAB-140

Moldel/Chủng loại

Capacity/Công suất

Water storage/Bình chứa

Rated Input Power/Điện năng

Electric/Điện áp

Water pressure/Áp suất nước

Dimension/Kích thước (mm)

Material / Vật liệu

DAB-140

140L/H

90L

9KW

380V/3P/50Hz

0.1-0.4 Mpa

495x530x1675

Inox 304

MÁY ĐUN NƯỚC NÓNG TỰ ĐỘNG DONGA DAB-190

Moldel/Chủng loại

Capacity/Công suất

Water storage/Bình chứa

Rated Input Power/Điện năng

Electric/Điện áp

Water pressure/Áp suất nước

Dimension/Kích thước (mm)

Material / Vật liệu

DAB-190

190L/H

90L

12KW

380V/3P/50Hz

0.1-0.4 Mpa

495x530x1675

Inox 304
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Máy lọc nước nóng lạnh được thiết kế với 2 vòi cong lấy nước và 1 vòi lười có thể uống nước trực tiếp từ vòi, máy 
được trang bị hệ lọ R.O và các tính năng: nóng, lạnh, ấm cho khách hàng tùy chọn. Thân vỏ được làm từ vật liệu 
INOX 304 với chi tiết hoàn thiện có độ thẩm mỹ cao. Máy được thiết kế cho 30 người sử dụng tối đa trên một thời 
điểm.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH
DAD-5001, DAD-5002, DAD-5003

Máy lọc nước nóng lạnh được thiết kế với 3 vòi lấy nước, máy được trang bị hệ lọc R.O  hoặc NANO và các tính 
năng: nóng, lạnh, ấm cho khách hàng tùy chọn. Máy được trang bị màn hình LED điều khiển bằng tiếng Việt 
thân thiện. Thân vỏ được làm từ vật liệu INOX 304  với thiết kế sang trọng máy phù hợp cho các không gian như: 
văn phòng, bệnh viện, nhà xưởng…

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH
DAD-02, DAD-03

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH DAD-5001

Moldel/Chủng loại

Water storage/Bình chứa

Capacity/Công suất sử dụng

Electric/Điện áp

Refrigerant/Chất làm lạnh

Dimension/Kích thước (mm)

DAD-5001

Nóng: 3 lít

Lạnh: 1,8 lít

Tinh khiết: 10 lít

Nóng: 750W

Lạnh: 210W

220V/50Hz

R134A

320x420x1050

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG TINH KHIẾT DAD-5002

Moldel/Chủng loại

Water storage/Bình chứa

Capacity/Công suất sử dụng

Electric/Điện áp

Dimension/Kích thước (mm)

DAD-5002

Nóng: 3 lít

Tinh khiết: 10 lít

Nóng: 750W

220V/50Hz

320x420x1050

MÁY LỌC NƯỚC LẠNH TINH KHIẾT DAD-5003

Moldel/Chủng loại

Water storage/Bình chứa

Capacity/Công suất sử dụng

Electric/Điện áp

Refrigerant/Chất làm lạnh

Dimension/Kích thước (mm)

DAD-5003

Lạnh: 1,8 lít

Tinh khiết: 10 lít

Lạnh: 210W

220V/50Hz

R134A

320x420x1050

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH DAD-03

Moldel/Chủng loại

Water storage/Bình chứa

Capacity/Công suất sử dụng

Electric/Điện áp

Refrigerant/Chất làm lạnh

Dimension/Kích thước (mm)

DAD-03

Nóng: 6 lít

Lạnh: 4 lít

Tinh khiết: 12 lít

Nóng: 750W

Lạnh: 210W

220V/50Hz

R134A

410x420x1270

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG TINH KHIẾT DAD-02

Moldel/Chủng loại

Water storage/Bình chứa

Capacity/Công suất sử dụng

Electric/Điện áp

Dimension/Kích thước (mm)

DAD-02

Nóng: 6 lít

Tinh khiết: 12 lít

Nóng: 750W

220V/50Hz

410x420x1270
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Máy DAD-3F, 3D được thiết kế để phục vụ nước uống cho những nơi đông người như nhà xưởng, trường học… 
Máy được thiết kế với kiểu dáng công nghiệp đột phá lần đầu tiên có mặt trên thị trường Việt Nam, với kích thước 
máy đủ cho ba hoặc bốn người lấy nước cùng trên một thời điểm .. với trang bị linh kiện đồng bộ công suất lớn 
như công suất lạnh lên tới 370 W, công suất nóng 2000W sản phẩm là sự lựa chọn hoàn hảo cho những nơi 
đông người sử dụng.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH
CÔNG NGHIỆP DAD-3F, DAD-3D

Máy DAD-4F, 4D được thiết kế để phục vụ nước uống cho những nơi đông người như nhà xưởng, trường học… 
Máy được thiết kế với kiểu dáng công nghiệp đột phá lần đầu tiên có mặt trên thị trường Việt Nam, với kích thước 
máy đủ cho ba hoặc bốn người lấy nước cùng trên một thời điểm .. với trang bị linh kiện đồng bộ công suất lớn 
như công suất lạnh lên tới 370 W, công suất nóng 2000W sản phẩm là sự lựa chọn hoàn hảo cho những nơi 
đông người sử dụng.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH
CÔNG NGHIỆP DAD-4F, DAD-4D

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH
CÔNG NGHIỆP DAD-3D

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH
CÔNG NGHIỆP DAD-3F

Moldel/Chủng loại

Capacity/Công suất

Water storage/Bình chứa

Rated Input Power/Điện năng

Electric/Điện áp

Refrigerant/Chất làm lạnh

Dimension/Kích thước (mm)

DAD-3D

Nóng: 40L/H

Lạnh: 40L/H

Nóng: 10L

Lạnh: 10L

Nóng: 2000W

Lạnh: 370W

220V/50Hz

R134A

D1100xR450xC1280

Moldel/Chủng loại

Capacity/Công suất

Water storage/Bình chứa

Rated Input Power/Điện năng

Electric/Điện áp

Refrigerant/Chất làm lạnh

Dimension/Kích thước (mm)

DAD-3F

Nóng: 40L/H

Nóng: 10L

Nóng: 2000W

220V/50Hz

R134A

D1100xR450xC1280

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH
CÔNG NGHIỆP DAD-4D

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH
CÔNG NGHIỆP DAD-4F

Moldel/Chủng loại

Capacity/Công suất

Water storage/Bình chứa

Rated Input Power/Điện năng

Electric/Điện áp

Refrigerant/Chất làm lạnh

Dimension/Kích thước (mm)

DAD-4D

Nóng: 40L/H

Lạnh: 40L/H

Nóng: 10L

Lạnh: 10L

Nóng: 2000W

Lạnh: 370W

220V/50Hz

R134A

D1200xR450xC1280

Moldel/Chủng loại

Capacity/Công suất

Water storage/Bình chứa

Rated Input Power/Điện năng

Electric/Điện áp

Dimension/Kích thước (mm)

DAD-4F

Nóng: 40L/H

Nóng: 10L

2000W

220V/50Hz

D1200xR450xC1280

3 vòi: nóng, lạnh, tinh khiết

3D
4 vòi: nóng, tinh khiết, lạnh, lạnh

4D
4 vòi: nóng, tinh khiết, tinh khiết, tinh khiết

4F
3 vòi: nóng, tinh khiết, tinh khiết

3F
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GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH
CÔNG NGHIỆP DAD- 6F, DAD-6D

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH
CÔNG NGHIỆP DAD-6D

Moldel/Chủng loại

Capacity/Công suất

Water storage/Bình chứa

Rated Input Power/Điện năng

Electric/Điện áp

Refrigerant/Chất làm lạnh

Dimension/Kích thước (mm)

DAD-6D

Nóng: 40L/H

Lạnh: 100L/H

Nóng: 10L

Lạnh: 45L

Nóng: 2000W

Lạnh: 920W

220V/50Hz

R134A

D1600xR450xC1280

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH
CÔNG NGHIỆP DAD-6F

Moldel/Chủng loại

Capacity/Công suất

Water storage/Bình chứa

Rated Input Power/Điện năng

Electric/Điện áp

Dimension/Kích thước (mm)

DAD-6F

Nóng: 40L/H

Nóng: 10L

 2000W

 220V/50Hz

D1600xR450xC1280

(6 vòi: nóng, tinh khiết, lạnh, lạnh, lạnh, lạnh)

DAD-6D

(6 vòi: nóng, tinh khiết, tinh khiết, tinh khiết,
tinh khiết, tinh khiết)

DAD-6F

Chúng tôi nhận thấy rằng phần lớn tại các nhà trường hiện nay đang sử dụng nước uống đóng bình, việc này sẽ 
có rủi ro kiểm soát chất lượng nguồn nước, gia tăng rác thải nhựa là vấn đề nguy cấp tới môi trường sống của 
chúng ta… Từ đó chúng tôi phát triển một dòng sản phẩm chuyên biệt dùng cho nước uống học đường, với thiết 
kế hợp lý chiều cao của học sinh, thân vỏ bằng inox bền và thẩm mỹ… và chất lượng nước đạt QCVN - 06 BXD 
cho tiêu chuẩn nước uống tinh khiết.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
MÁY LỌC NƯỚC UỐNG HỌC ĐƯỜNG
DAD-3S, DAD-4S

MÁY LỌC NƯỚC UỐNG
HỌC ĐƯỜNG  DAD-3S

MÁY LỌC NƯỚC UỐNG
HỌC ĐƯỜNG  DAD-4S

Moldel/Chủng loại

Capacity/Công suất

Water storage/Bình chứa

Dimension/Kích thước (mm)

DAD-3S

Nước tinh khiết : 100L/H

Nước tinh khiết: 40L

D1100xR450xC1280

Moldel/Chủng loại

Capacity/Công suất

Water storage/Bình chứa

Dimension/Kích thước (mm)

DAD-4S

Nước tinh khiết : 100L/H

Nước tinh khiết: 40L

D1200xR450xC1280

3 vòi: nước tinh khiết

3S

4 vòi: nước tinh khiết

4S
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Sản phẩm được phát triển dựa trên nhu cầu của khách hàng cần một sản phẩm cao cấp đáp ứng cho nhu cầu 
nước uống nóng lạnh nơi đông người như cơ quan công sở, sân bay, ga tầu điện ngầm,... máy được thiết kế với 
màn hình led, nút chạm cảm ứng, chất liệu INOX 304 mầu sáng bóng và sang trọng...

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH
CÔNG NGHIỆP CAO CẤP: DAD-3L, DAD-4L

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH CÔNG NGHIỆP DAD-2L

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH CÔNG NGHIỆP DAD-3L

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH CÔNG NGHIỆP DAD-4L

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH CÔNG NGHIỆP DAD-2H

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH CÔNG NGHIỆP DAD-3H

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH CÔNG NGHIỆP DAD-4H

Moldel/Chủng loại

Capacity/Công suất

Water storage/Bình chứa

Rated Input Power/Điện năng

Electric/Điện áp

Refrigerant/Chất làm lạnh

Dimension/Kích thước (mm)

DAD-2L

Nóng: 20L/H

Lạnh: 20L/H

Nóng: 5L

Lạnh: 5L

Nóng: 2000W

Lạnh: 210W

220V/50Hz

R134A

D550x R330xC1230

Moldel/Chủng loại

Capacity/Công suất

Water storage/Bình chứa

Rated Input Power/Điện năng

Electric/Điện áp

Refrigerant/Chất làm lạnh

Dimension/Kích thước (mm)

DAD-3H

Nóng: 40L/H

Lạnh: 40L/H

Nóng: 10L

Lạnh: 10L

Nóng: 2000W

Lạnh: 370W

220V/50Hz

R134A

D1000xR450xC1370

Moldel/Chủng loại

Capacity/Công suất

Water storage/Bình chứa

Rated Input Power/Điện năng

Electric/Điện áp

Dimension/Kích thước (mm)

DAD-4H

Nóng: 40L/H

Lạnh: 40L/H

Nóng: 10L

Lạnh: 10L

Nóng: 2000W

Lạnh: 370W

220V/50Hz

D1200xR450xC1370

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH CÔNG NGHIỆP
DAD-2H, DAD-3H, DAD-4H

Moldel/Chủng loại

Capacity/Công suất

Water storage/Bình chứa

Rated Input Power/Điện năng

Electric/Điện áp

Dimension/Kích thước (mm)

DAD-4L

Nóng: 40L/H

Lạnh: 40L/H

Nóng: 10L

Lạnh: 10L

Nóng: 2000W

Lạnh: 370W

220V/50Hz

D1200xR450xC1530

Moldel/Chủng loại

Capacity/Công suất

Water storage/Bình chứa

Rated Input Power/Điện năng

Electric/Điện áp

Refrigerant/Chất làm lạnh

Dimension/Kích thước (mm)

DAD-3L

Nóng: 40L/H

Lạnh: 40L/H

Nóng: 10L

Lạnh: 10L

Nóng: 2000W

Lạnh: 370W

220V/50Hz

R134A

D900xR450xC1530

Moldel/Chủng loại

Capacity/Công suất

Water storage/Bình chứa

Rated Input Power/Điện năng

Electric/Điện áp

Refrigerant/Chất làm lạnh

Dimension/Kích thước (mm)

DAD-2L

Nóng: 20L/H

Lạnh: 20L/H

Nóng: 5L

Lạnh: 5L

Nóng: 2000W

Lạnh: 210W

220V/50Hz

R134A

D650xR450xC1530
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Cây uống nước công cộng DONGA được thiết kế phù hợp để ngoài chời cho các nơi công cộng như: công viên, 
khu thể thao, khu đô thị mới, khuôn viên ngoài trời bệnh viện... máy được trang bị vòi uống nước trực tiếp, không 
cần dùng cốc giúp tránh việc lây lan mầm bệnh truyền nhiễm, với khung vỏ là vật liệu INOX 304 chắc chắn và 
thẩm mỹ cao.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
CÂY UỐNG NƯỚC CÔNG CỘNG
DAD-C01, DAD-C02, DAD-C01A

CÂY UỐNG NƯỚC CÔNG CỘNG DAD-C01

CÂY UỐNG NƯỚC CÔNG CỘNG DAD - C02

CÂY UỐNG NƯỚC CÔNG CỘNG DAD - C01A

Model/ Chủng loại

Thickness/ Chiều dày (mm)

Material/ Vật liệu

Water faucet/ Vòi lấy nước

Dimension/ Kích thước (mm)

Disc Diameter/ Kích thước khay hứng (mm)

DAD - C01

1.2

INOX 304 / SUS 304

01

310 x 270  x 900 

380

Model/ Chủng loại

Thickness/ Chiều dày (mm)

Material/ Vật liệu

Water faucet/ Vòi lấy nước

Dimension/ Kích thước (mm)

Disc Diameter/ Kích thước khay hứng (mm)

DAD - C02

1.2

INOX 304 / SUS 304

2

855 x 380 x 1060

380

Model/ Chủng loại

Thickness/ Chiều dày (mm)

Material/ Vật liệu

Water faucet/ Vòi lấy nước

Dimension/ Kích thước (mm)

Disc Diameter/ Kích thước khay hứng (mm)

DAD - C01A

1.2

INOX 304 / SUS 304

01

400 x 400 x 980

380

CÂY UỐNG NƯỚC CÔNG CỘNG DAD – C02A

Model/ Chủng loại

Thickness/ Chiều dày (mm)

Material/ Vật liệu

Water faucet/ Vòi lấy nước

Dimension/ Kích thước (mm)

Disc Diameter/ Kích thước khay hứng (mm)

DAD - C02A

1.2

INOX 304 / SUS 304

02

1200 x 600 x 1000

375

CÂY UỐNG NƯỚC CÔNG CỘNG DAD – C03

Model/ Chủng loại

Thickness/ Chiều dày (mm)

Material/ Vật liệu

Water faucet/ Vòi lấy nước

Dimension/ Kích thước (mm)

Disc Diameter/ Kích thước khay hứng (mm)

DAD - C03

1.2

INOX 304 / SUS 304

03

1600 x 1100 x 1200

375

CÂY UỐNG NƯỚC CÔNG CỘNG DAD – C04

Model/ Chủng loại

Thickness/ Chiều dày (mm)

Material/ Vật liệu

Water faucet/ Vòi lấy nước

Dimension/ Kích thước (mm)

Disc Diameter/ Kích thước khay hứng (mm)

DAD - C04

1.2

INOX 304 / SUS 304

04

1200 x 1200 x 1140

375
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU
DỰ ÁN TRƯỜNG HỌC / MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS, THPT

TÊN DỰ ÁNSTT ĐỊA CHỈ MODEL SẢN PHẨM
SL

( máy)

Sở giáo dục và đào tạo 
tỉnh Trà Vinh (Dự án năm 
2019)

Tỉnh Trà Vinh
DAD-4S 1641

Trường mầm non Tiền 
Yên A, Huyện Hoài Đức, 
TP. Hà Nội

Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội DAD-4D 83

Trường TPCS/PTTH 
Nguyễn Khuyễn

Số 68 đường N1, Phường Sơn 
Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí 
Minh

DAD-4S
DAB-90

305

Trường PTCS Nguyễn 
Bỉnh Khiêm

421 Huỳnh Tấn Phát KP 7 Thị 
Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP. 
Hồ Chí Minh

DAD-4S 107

Sở giáo dục và đào tạo 
tỉnh Trà Vinh (Dự án năm 
2020)

Tỉnh Trà Vinh DAD-4S 2692

Trường tiểu học - trung 
học cơ sở Hồng Ngọc

58/4 Lũy Bán Bích, Phường Tân 
Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ 
Chí Minh

DAD-3D 104

Trường PTTH Trí Đức 1333A Thoại Ngọc Hầu, Phường 
Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. 
Hồ Chí Minh

DAD-4D 106

Trường THPT Quang 
Trung

Số 68 đường Đỗ Quang, 
phường Vĩnh Trung, quận 
Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

DAD-4S 108
Trường THCS Hàn 
Thuyên

Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh DAD-4S 89

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
DỰ ÁN TRƯỜNG HỌC/ ĐẠI HỌC 

TÊN DỰ ÁNSTT ĐỊA CHỈ MODEL SẢN PHẨM
SL

( máy)

Trường Đại học sư phạm 
kỹ thuật thành phố Hồ 
Chí Minh

1 Võ Văn Ngân, Phường Linh 
Chiểu, Quận Thủ Đức,
TP.  Hồ Chí Minh

DAD-03 201

Trường Đại học FPT Tỉnh Cần Thơ DAD-4S 153

Trường Đại học Bách 
Khoa TP Hồ Chí Minh

268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, 
Quận 10, TP.  Hồ Chí Minh

DAD-4F 155

Trường Đại học
Phenikaa

Phường Yên Nghĩa, Quận Hà 
Đông, TP. Hà Nội

DAD-4D 202

Trường Đại học Bách 
Khoa Hà Nội

1 Đại Cồ Việt, Bách Khoa, Quận  
Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

DAD-4S 104

Đại Học Việt Đức 49 Lê Lai, Định Hoà, Thủ Dầu 
Một, Bình Dương

DAD-C02 206

Máy lọc nước nóng lạnh công nghiệp DONGA lắp đặt tại Đại học FPT Cần Thơ Máy lọc nước uống học đường DONGA lắp đặt tại Đại học Bách khoa Hà Nội

Lễ bàn giao dự án lắp đặt máy lọc nước cho 269 trường học cho
Sở GD ĐT Tỉnh Trà Vinh

Máy lọc nước học đường DONGA lắp đặt tại
Trường PTTH Nguyễn Khuyến - TP Hồ Chí Minh
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU
DỰ ÁN NHÀ MÁY / CHỦ ĐẦU TƯ VIỆT NAM 

TÊN DỰ ÁNSTT ĐỊA CHỈ MODEL
SẢN PHẨM

VỐN
ĐẦU TƯ

SL
( máy)

Tập đoàn Thành Công -  
Nhà máy oto Huyndai 
Ninh Bình

Lô C5, Khu công nghiệp Gián 
Khẩu, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 
Bình

DAD-4D 251

Tập đoàn điện lực Việt 
Nam - EVN

Các nhà máy thủy điện, nhiệt 
điện của Tập đoàn EVN tại Việt 
Nam

DAD-3D 403

Công ty CP thực phẩm Á 
Châu

Số 9/2, đường ĐT 743, khu phố 
1B, Phường An Phú, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương

DAD-3D 65

Xí nghiệp xây lắp 
VIETSOVPETRO

105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, 
TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu

DAD-4D 207

Tập đoàn Hòa Phát Khu liên hợp thép Quảng Ngãi DAD-4D 202

Nhà máy sản xuất tủ điện 
HAWEE

Đường TS7, Khu công nghiệp 
Tiên Sơn, Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

DAD-3S 404

VNPT Đồng Nai 61 Nguyễn Văn Trị, Hoà Bình, 
Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

DAD-3D
DAD-03

106

Văn phòng Trung Ương 
Đảng

381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội DAB-50 108

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

TÊN DỰ ÁNSTT ĐỊA CHỈ MODEL
SẢN PHẨM

VỐN
ĐẦU TƯ

SL
( máy)

Công ty Tập Đoàn Hải 
Lượng HAILIANG

Khu Công Nghiệp Long Giang, 
Tân Lập 1, Tân Phước,
Tiền Giang

DAD-3D 151

Công ty TNHH Thời Trang 
Star

Lô CN B4, KCN Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, 
TP. Hà Nội

DAD-5001 253

Nhà máy chế biến thực 
phẩm C.P FOOD

Lô B10-A, KCN Becamex Bình 
Phước, Xã Minh Thành, Huyện 
Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

DAD-4D 305

Công Ty TNHH Juki Việt 
Nam

Khu Chế Xuất Tân Thuận, 
Đường 5, P. Tân Thuận Đông, 
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

DAD-03 207

Công Ty Tnhh Công 
Nghiệp Gỗ Kaiser 
(Việt Nam)

Khu A1, Đường D9, Khu công 
nghiệp Rạch Bắp, Xã An Điền, 
Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

DAD-3D
DAD-03

202

Công Ty Urai Phanich 
(Việt Nam)

Số 7 đường 2A, KCN Biên Hòa 2, 
TP. Biên Hòa, Đồng Nai

DAD-3D 104

Công Ty TNHH Công Cụ 
Tổng Hợp Hàn Quốc

436B/84/16 Đường 3 tháng 2, 
Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí 
Minh

DAD-3D 106

Tập đoàn Sumitomo Tuyến đường sắt đô thị số 1 
TP.HCM, tuyến Bến Thành - Suối 
Tiên, TP. Hồ Chí Minh 

DAD-4D 158
Công Ty TNHH Tiên 
Phong

Khu Phố Khánh Long, Tân 
Phước Khánh, Tx.Tân Uyên, T. 
Bình Dương

DAD-3D 109
Tập đoàn ECCO KCN Bàu Bàng, Bình Dương DAD-4D 1010

SIKA Việt Nam Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, 
tỉnh Đồng Nai

DAD-4D 812

Nhà Máy Nestlé Biên Hòa Khu công nghiệp Amata, Biên 
Hòa, Đồng Nai

DAD-03 1011

Trung Quốc

Đài Loan

Thái Lan

Nhật Bản

Đài Loan

Thái Lan

Hàn Quốc

Nhật Bản

Mỹ

Đan Mạch

Thụy Sỹ

Thụy Sỹ

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
DỰ ÁN NHÀ MÁY / CHỦ ĐẦU TƯ VỐN FDI 

Máy lọc nước nóng lạnh công nghiệp DONGA
lắp tại VNPT Đồng Nai

Máy lọc nước nóng lạnh công nghiệp DONGA lắp đặt 
tại nhà máy OTO Hyundai Thành Công

Máy lọc nước nóng lạnh công nghiệp DONGA lắp đặt 
tại nhà máy Nestlet Thụy Sỹ

Máy lọc nước nóng lạnh công nghiệp DONGA lắp đặt 
tại nhà máy chế biến thực phẩm C.P



CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ TST
Trụ sở: Số 25, đường 12, KĐT Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM
CN HN: Ô 36 - TT6, KĐTM Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
CN Đà Nẵng: 69 Lý Triện, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Nhà máy: Số 52, đường Vĩnh Phú 38, P. Vĩnh Phú, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Email: donga@tstjsc.vn      Web: www.tstjsc.vn

0868 31 53 53


